
Lớp học phần: CÐN QTM 16A-Chính trị

Giáo viên: NGUYỄN VĂN BỪNG

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0468151042 Trương Đăng Khoa 02/07/97 9 9.0 4 6.5

2 0468151050 Nguyễn Huỳnh Lợi 09/09/96 6 7.0 2 4.4 SV khiếu nại về điểm

3 0468151070 Nguyễn Vinh Quang 22/03/96 5 6.0 4 4.9 liên hệ thầy Bừng

4 0468151085 Cao Ngọc Thạch 14/11/97 7 7.0 2 4.5 0986024934

5 0468151121 Nguyễn Ngọc Hải 12/10/96 5 6.0 5 5.4

6 0468161003 Lê Bá Quang Anh 16/11/97 9 8.0 8 8.1

7 0468161005 Phan Duy Anh 30/04/98 7 6.0 2 4.1

8 0468161008 Trần Trọng Bình 13/01/98 9 9.0 8 8.5

9 0468161010 Lê Hữu Cần 13/01/96 8 6.0 5 5.7

10 0468161011 Nguyễn Khánh Châu 22/11/98 7 6.0 0 3.1

11 0468161012 Phạm Chí Cường 11/08/98 5 5.0 3 4.0

12 0468161016 Ngô Khang Duy 07/10/98 0 0.0 0 0.0

13 0468161017 Nguyễn Trường Duy 02/11/98 6 6.0 7 6.5

14 0468161024 Huỳnh Minh Đức 22/07/97 5 5.0 5 5.0

15 0468161026 Võ Dương Trường Giang 02/11/98 10 8.0 5 6.7

16 0468161027 Võ Thanh Hải 02/06/98 5 5.0 4 4.5

17 0468161029 Phan Xuân Hiếu 02/05/95 10 9.0 9 9.1

18 0468161031 Lư Lễ Hoa 07/12/98 6 8.0 6 6.8

19 0468161033 Phạm Thanh Hoàng 06/10/98 8 6.0 3 4.7

20 0468161036 Võ Hoàng Huy 12/03/98 9 7.0 3 5.2

21 0468161040 Lê Minh Khang 27/02/1998 6 6.0 4 5.0

22 0468161043 Nguyễn Anh Khoa 02/11/97 0 0.0 4 2.0

23 0468161044 Nguyễn Hoàng Khoa 15/11/98 0 0.0 0 0.0

24 0468161047 Dương Vĩ Kiệt 17/04/1998 6 5.0 7 6.1

25 0468161052 Lương Duy Lộc 28/12/97 0 2.0 2 1.8

26 0468161054 Nguyễn Quang Minh 06/03/97 3 3.0 1 2.0

27 0468161055 Nguyễn Hoàng Nam 21/05/1998 5 5.0 5 5.0

28 0468161056 Nguyễn Chánh Nguyên 12/04/98 5 5.0 7 6.0

29 0468161064 Biện Thành Tài 06/01/98 9 9.0 7 8.0

30 0468161065 Trương Tuấn Tài 10/09/97 6 6.0 5 5.5

31 0468161066 Nguyễn Thuấn Thanh 23/11/98 7 6.0 4 5.1

32 0468161067 Nguyễn Tiến Thành 03/02/97 10 8.0 1 4.7

33 0468161068 Lâm Dương Hoàng Thái 22/01/98 8 7.0 5 6.1

34 0468161070 Nguyễn Phước Thạnh 11/02/96 5 5.0 6 5.5

35 0468161072 Nguyễn Đặng Hoàng Thịnh 01/11/98 5 5.0 1 3.0
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36 0468161073 Viên Đức Thịnh 29/03/97 9 8.0 5 6.6

37 0468161074 Võ Hoàng Thịnh 05/10/96 9 7.0 3 5.2

38 0468161076 Bùi Quốc Thuận 17/10/98 9 7.0 1 4.2

39 0468161078 Võ Hòa Thuận 19/06/98 9 7.0 6 6.7

40 0468161081 Nguyễn Tiến Toàn 27/01/97 4 4.0 8 6.0

41 0468161087 Nguyễn Chí Trung 19/05/97 10 9.0 9 9.1

42 0468161089 Võ Đăng Trường 23/08/98 7 5.0 3 4.2

43 0468161090 Vũ Công Trường 02/11/98 7 7.0 6 6.5

44 0468161095 Trần Hữu Tuấn 21/10/98 10 8.0 5 6.7

45 0468161096 Trần Minh Tuyền 08/06/98 0 0.0 0 0.0

46 0468161097 Thái Minh Tú 06/02/98 8 6.0 3 4.7

47 0468161099 Lâm Chí Vĩnh 10/10/98 10 8.0 6 7.2

48 0468151143 Đào Vĩnh Lộc 28/03/97 3 3.0 0 1.5

49 0468151150 Nguyễn Hoàng Minh 16/01/97 3 3.0 1 2.0
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